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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 10 

I. TRẮC NGHIỆM   

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ của hợp lực , của hai lực  và  

A. F không bao giờ bằng F1  hoặc F2 B. F không bao giờ  nhỏ hơn F1  hoặc F2 

C. F luôn luôn lớn hơn F1 và F2 D. Ta luôn có hệ thức  

Câu 2: Cho hai lực đồng qui có độ lớn 5N và 12N. Giá trị nào sau đây là hợp lực của chúng ? 

A. 6N             B. 18N               C. 8N                D. Không tính được vì thiếu dữ kiện 

Câu 3. Hai lực đồng quy F1 và F2 có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Độ lớn của hợp lực F có thể bằng 

A. 1 N.  B. 15 N.  C. 2N. D. 25N. 

Câu 4. Độ lớn F của hợp lực F của hai lực đồng quy F1 và F2 hợp với nhau góc α là: 

A.
2 2

1 2 1 2F F F 2FF cos= + +      B. 2 2

1 2 1 2F F F 2FF cos= + −   

C. 2 2

1 2 1 2F F F FF cos= + +      D. 2 2

1 2 1 2F F F 2FF= + +  

Câu 5. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40N, F2 = 30N . Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một 

góc 00?  

A. 70N              B. 50N                 C. 60N       D. 40N 

Câu 6. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1= 40N, F2 = 30N . Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một 

góc 600.  

A. 7 3 N             B. 10 37 N                C. 3 7  N                 D. 73 10  N 

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là không chính xác? 

A. Đơn vị của mômen là N.m                                        B. Ngẫu lực không có hợp lực 

C. Lực gây ra tác dụng làm quay khi giá của nó không đi qua trọng tâm  

D. Ngẫu lực gồm 2 lực song song, ngược chiều, khác giá, cùng độ lớn, cùng tác dụng vào vật 

Câu 8. Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho, vật rắn quay quanh trục? 

A. Lực có giá cắt trục quay 

B. Lực có giá song song với trục quay 

C. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay 

D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay 

Câu 9. Chọn kết luận đúng 

A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực. 

B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xúng của vật. 

C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó. 

D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật. 

Câu 10. Nhận xét nào sau đây về ngẫu lực là sai? 

A. Có thể thay thế ngẫu lực bằng hợp lực tìm được bằng quy tắc họp lực song song (ngược chiều). 

B. Ngẫu lực là hệ gồm hai lực song song, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau. 

C. Momen của ngẫu lực tính theo công thức M = F.d. 

D. Nếu vật không có trục quay cố định chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm 

và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực. 

Câu 11. Khi dùng Tua−vít để vặn đinh vít, người ta đã tác dụng vào các đinh vít 

A. một ngẫu lực     B. hai ngẫu lực 

C. cặp lực cân bằng      D. cặp lực trực đối  

Câu 12. Một vật đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc không đổi. Nếu bỗng nhiên tất cả mômen lực 

tác dụng lên vật mất đi thì 

A. Vật quay chậm dần rồi dừng lại.   B. Vật quay nhanh dần đều.  

C. Vật lập tức dừng lại.    D. Vật tiếp tục quay đều. 

Câu 13. Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật? 

A. Mặt bàn học  B. Viên bi đặc   C. Chiếc nhẫn trơn.   D. Viên gạch. 

Câu 14. Một vật rắn chịu tác dụng của lực F có thể quay quanh trục cố định, khoảng cách từ giá của lực đến trục 

quay là d. Momen của lực F tác dụng lên vật: 

F 1F 2F

1 2 1 2F F F F F−   +
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A. M F.d=        B. 
F

M
d

=     C. 2M Fd=     D. 2M F d=   

Câu 15. Đơn vị momen của lực trong hệ SI là 

A. N.m2.      B. N/m.   C. N.m.   D. N.m/s. 

Câu 16. Một vật rắn chịu tác dụng của lực F quay quanh một trục, khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là d. 

Khi tăng lực tác dụng lên sáu lần và giảm d đi hai lần thì momen của lực F tác dụng lên vật 

A. không đổi.   B. tăng hai lần.   C. tăng ba lần.   D. giảm ba lần. 

Câu 17. Cho hai lực F1, F2 song song cùng chiều nhau, cách nhau một đoạn 20cm. với F1 = 15N và có hợp lực  

F = 25N. Xác định lực F2 và cách hợp lực một đoạn là bao nhiêu? 

A. F2 = 10N, d2 = 12cm B. F2 = 30N, d2 = 22cm     C. F2 = 5N, d2 = 10cm           D. F2 = 20N, d2 = 2cm 

Câu 18. Một người nông dân dùng quang gánh, gánh 2 thúng, thúng gạo nặng 30kg, thúng ngô nặng 20kg. Đòn 

gánh có chiều dài l,5m. Hỏi vai người nông dân phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng khi đó vai chịu một lực 

là bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh lấy g = 10m/s2 . 

A. 300N                  B. 500N                        C. 200N                      D. 400N 

Câu 19. Cho một hỗn hợp kim loại AB nặng 24kg có chiều dài là 3,6m được dùng là dàn giáo xây dựng bắc ngang 

qua hai điểm tỳ. Trọng tâm của hỗn hợp kim loại cách điểm tựa A là 2,4m, cách B là l,2m. Xác định lực mà tấm 

hỗn hợp kim loại tác dụng lên 2 điểm tỳ. 

A. 80N                  B. 500N                   C. 200N                         D. 400N 

Câu 20. Một lực có phương vuông góc với trục quay của vật rắn và có độ lớn là 5,5 N. Biết khoảng cách từ giá của 

lực tới trục quay là 2 m. Mômen lực của một lực đối với trục quay là 

A. 10 N.                 B. 10Nm.                   C. 11N.                         D. 11 Nm.  

Câu 21. Để có mômen của một vật có trục quay cổ định là 10 Nm thì cần phải tác dụng vào vật một lực bằng bao 

nhiêu? Biết khoảng cách từ giá của lực đến tâm quay là 20 cm. 

A. 0,5N.                B. 50 N.                   C. 200 N.                 D. 20 N. 

Câu 22. Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Mômen của ngẫu lực 

là 

A. 100Nm.                 B. 2,0 Nm.                   C. 0,5 Nm.                         D. 1,0 Nm. 

Câu 23.  Một quả cầu có khối lượng 5kg được treo vào tường bằng dây hợp với tường 1 góc α = 

20°. Bỏ qua ma sát giữa quả cầu và tường. Lực căng dây và phản xạ của tường tác dụng lên quả 

cầu xấp xỉ là ? 

A. 47N;138N                             B. 138N;47N    

C. 18N;53N                             D. 53N;18N 



 
Câu 24. Cho cơ hệ như hình vẽ. Bánh xe có bán kính R, khối lượng 5 kg. Lực 

kéo nhỏ nhất đặt lên trục để bánh xe vượt qua bậc có độ lớn 100 N. Bậc có độ 

cao h = 5 cm, bỏ qua mọi ma sát và lấy g = 10 m/s2. Bán kính R của bánh xe 

bằng 

A. 14 cm.                         B. 12 cm. 

C. 9 cm.                                 D. 10 cm. 

O F

R
h

 
Câu 25: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 600. 

Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét là: 

A.  A = 1500 J.                    B.  A = 1275 J.                    C.  A = 6000 J.                     D.  A = 750 J. 

Câu 26: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của công?                                                                                       

A. kW.h                          B. N.m                                 C. kg.m2 /s2                          D. kg.m2 /s  

Câu 27: Công suất là đại lượng là đại lượng được tính bằng:  

A. Tích của công và thời gian thực hiện công           B. Tích của lực tác dụng và vận tốc  

C. Thương số của công và vận tốc                             D. Thương số của lực và thời gian tác dụng lực  

Câu 28. Vật nào sau đây không có khả năng sinh công?  

A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh                                             B. Viên đạn đang bay  

C. Búa máy đang rơi xuống                                                       D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất  

Câu 29: Công là đại lượng:  

A. Vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không                     B. Vô hướng có thể âm hoặc dương  



3 

C. Véc tơ có thể âm, dương hoặc bằng không                           D. Véc tơ có thể âm hoặc dương  

Câu 30: Một vật trong 1 phút thực hiện được  một công là 3000 J, vậy công suất của máy cơ đó là: 

A. P = 3000W                        B. P = 50W                      C. P = 500W                          D. P = 5kW 

Câu 31: Một vật có khối lượng m = 5kg trượt từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng có chiều dài S = 20m và 

nghiêng góc 300 so với phương ngang. Công của trọng lực tác dụng lên vật khi vật đi hết dốc có độ lớn là 

A. 0,5kJ                       B. 1000J                  C. 850J                             D. 500J 

Câu 32.  Chọn phát biểu đúng. 

Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là : 

A. Công cơ học.           B. Công phát động.      C. Công cản.      D. Công suất. 

Câu 33:  Một người nâng một vật có khối lượng 1 kg lên độ cao 6 m. Lấy g = 10 m/s2. Công mà người đã thực hiện 

là:     A. 180 J                                B. 60 J         C. 1800 J                              D. 1860 J 

Câu 34. Một viên đạn có khối lượng 10g bay khỏi nòng súng với vận tốc v1 = 600 m/s và xuyên qua tấm gỗ dầy 

10cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ viên đạn có vận tốc v2 = 400m/s . Lực cản trung bình của tấm gỗ là: 

A. 10000N                      B. 6000N                   C. 1000N                             D. 2952N 

Câu 35: .Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt  

phẳng ngang bằng 300. Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy được 200m có giá trị 

A. 51900 J                            B. 30000                              C. 15000 J                           D. 25980 J  

Câu 36. Khi khối lượng giảm đi bốn lần nhưng vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ. 

A. Không đổi           B. Tăng gấp 2        C. Tăng gấp 4     D. Tăng gấp 8 

Câu 37. Một vật đang đứng yên thì tác dụng một lực F không đổi làm vật bắt đầu chuyển động và đạt được vận tốc 

v sau khi đi được quãng đường là s. Nếu tăng lực tác dụng lên 9 lần thì vận tốc vật sẽ đạt được bao nhiêu khi cùng 

đi được quãng đường s. 

A. 3 v                                B. 3.v                                    C. 6.v                             D. 9.v 

Câu 38: Cơ năng là một đại lượng:  

A. luôn luôn khác không.                                            B. luôn luôn dương.  

C. luôn luôn dương hoặc bằng không.  D. có thể dương, âm hoặc bằng không.  

Câu 39. Khi 1 vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau (bỏ qua ma 

sát). Chọn câu sai 

A. Gia tốc rơi bằng nhau          B. Thời gian rơi bằng nhau 

C. Công của trọng lực bằng nhau         D. Độ lớn chạm đất bằng nhau 

Câu 40: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng? 

 A. J.                                  B. kg.m2/s2.  C. N.m.      D. N.s.  

Câu 41.  Chọn phát biểu đúng. Động năng của một vật tăng khi 

A. vận tốc của vật giảm.                    B. vận tốc của vật v = const. 

C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.       D. các lực tác dụng lên vật không sinh công. 

Câu 42: Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? 

 A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh.  B. Viên đạn đang bay.  

 C. Búa máy đang rơi.    D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất.  

Câu 43: Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là:  

 A. 0,32 m/s.                       B. 36 km/h  C. 36 m/s                               D. 10 km/h.  

Câu 44: Một vật khối lượng 400 g được thả rơi tự do từ độ cao 20 m so với mặt đất. Cho g =10 m/s2. Sau khi rơi 

được 12 m, động năng của vật bằng    

A. 16 J.                              B. 48 J.                                  C. 32 J.                   D. 24 J. 

Câu 45: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi? 

A. Động năng.                   B. Động lượng.  C. Thế năng.      D. Vận tốc.  

Câu 46: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì:  

 A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.       B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.  

 C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.        D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.  

Câu 47: Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:   

A. Động năng giảm, thế năng tăng.     B. Động năng giảm, thế năng giảm.  

C. Động năng tăng, thế năng giảm.      D. Động năng tăng, thế năng tăng. 

Câu 48: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản của không 

khí. Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằng:  
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A. 15m.                            B. 5m.                                        C. 20m.      D. 10m.  

Câu 49: Cơ năng của một vật có khối lượng 2kg rơi từ độ cao 5m xuống mặt đất là: 

A. 10 J                             B. 100 J                              C. 5 J                              D. 50 J 

Câu 50: Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc 6 m/s. Lấy g = 10m/s2.  

Tính độ cao cực đại của nó. 

A.h = 1,8 m.          B. h = 3,6 m.                          C. h = 2,4 m                         D. h = 6 m 

Câu 51: Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua 

sức cản của không khí. Trong quá trình MN?  

A. cơ năng cực đại tại N    B. cơ năng không đổi.         C. thế năng giảm       D. động năng tăng 

 Câu 52: Động năng là đại lượng:  

 A. Vô hướng, luôn dương.                                            B. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.  

 C. Véc tơ, luôn dương.    D. Véc tơ, luôn dương hoặc bằng không.  

Câu 53. Một vật có khối lượng 10 kg được đặt trên mặt đất và cạnh một cái giếng nước, lấy g = 10 m/s2 . Tính thế 

năng của vật tại A cách mặt đất 2m về phía trên và tại đáy giếng cách mặt đất 6m với gốc thế năng tại mặt đất. 

A. 200(J);−600(J)      B. −200(J);−60(J)                     C. 600(J); 200(J)                      D. 600(J); −200(J) 

Câu 54. Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 4m ném lên một vật với vận tốc đầu 4m/s. Biết khối lượng của 

vật bằng 200g, lấy g =10 m/s2. Khi đó cơ năng của vật bằng:  

A. 6J                              B. 9,6 J                                C. 10,4J                                   D. 11J 

Câu 55. Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 10m/s từ mặt đất. Bỏ qua ma sát. 

Lấy g =10 m/s2. Tính độ cao của vật khi thế năng bằng động năng.  

A. 10m                             B. 20m                                C. 40m                                       D. 60m  

II.TỰ LUẬN  

Bài 1:  Một xe tải khối lượng 2,5T, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được quãng đường 144m thì vận 

tốc đạt được 12m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là μ = 0,04. Tính công của các lực tác dụng lên xe trên quãng 

đường 144m đầu tiên. Lấy g = 10m/s2. 

 

Bài 2: Từ độ cao 10m so với mặt đất, một vật có khối lượng m = 2kg được ném lên theo phương thẳng đứng với 

vận tốc 10m/s. Bỏ qua mọi lực cản và lấy g = 10m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. 

a) Tìm động năng, thế năng tại vị trí ném và cơ năng của vật.     

b) Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được. 

c) Tại vị trí nào vật có động năng bằng thế năng.   

d. Tìm các thời điểm mà động năng bằng 2 lần thế năng? 

Bài  3: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 15m/s từ độ cao  h so với mặt đất. Khi chạm đất vận tốc 

của vật là 35m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính:  

a.  Độ cao h.   

b. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. 

c. Vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng. 

Bài 4: Một hòn bi m = 200g được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất. 

a) Tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật 

b) Tìm vận tốc chậm đất.                 

c) Tìm độ cao và vận tốc của hòn bi tại vị trí có thế năng bằng động năng? 

Bài  5: Một xe có khối lượng m = 2 tấn chuyển động trên đoạn AB nằm ngang với vận tốc không đổi v = 6km/h. 

Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0, 2 = . Lấy g = 10m/s2.       

a. Tính lực kéo của động cơ. 

b. Đến điểm B thì xe tắt máy và xuống dốc BC nghiêng góc 30o so với phương ngang, bỏ qua ma sát. Biết vận tốc 

tại chân C là 72km/h. Tìm chiều dài dốc BC. 

Bài 6: Một ô tô  có khối lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều qua A với vận tốc vA thì tắt máy xuống dốc AB 

dài 30m, dốc nghiêng so với  mặt phẳng ngang là 30o, khi ô tô đến chân dốc thì vận tốc đạt 20m/s. Bỏ qua ma sát và 

lấy g = 10m/s2. 

1. Tìm vận tốc vA của ô tô tại đỉnh dốc A. 

2. Đến B thì ô tô tiếp tục chuyển động trên đoạn đường nằm ngang BC dài 100m, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt 

đường là µ = 0,01. Biết rằng khi qua C, vận tốc ô tô là 25m/s. Tìm lực tác dụng của xe. 


